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NĂM HỌC : 2017-2018
LÝ THUYẾT:
Câu 1:
 Kể lại một việc làm thiếu tự chủ và nêu ra bài học kinh nghiệm của bản thân rút ra từ bài học đó? ( 2 điểm)
Câu 2: 
Kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc là gì? VD? Ngày nay học sinh đã làm tốt việc kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc chưa? ( 2 điểm)
Câu 3: 
Vì sao cần phải năng động sáng tạo ? Em hãy nêu những việc làm thể hiện năng động sáng tạo và thiếu năng động sáng tạo trong học tập ,lao động, cuộc sống hàng ngày? ( 2 điểm)  
Câu 4: 
Giải thích ngắn gọn câu thành ngữ sau: “ Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước”. Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân? (2 điểm)
Câu 5: 
Tại sao sự hợp tác giữa các quốc gia hiện nay lại trở thành vấn đề quan trọng?Hãy nêu một công trình hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia khác tttrong lĩnh vực kinh tế? ( 2 điểm)  
Câu 6: 
Em hãy kể tên một số các tổ chức trên thế giới mà Việt Nam đã tham gia ? ( 1 điểm)  
Câu 7: 
Trong số các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có truyền thống được xem là tiêu biểu nhất xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc ta. Em hãy cho biết truyền thống đó là gi? Bằng kiến thức đã học nêu 2 sự kiện lịch sử chứng minh nét tiêu biểu của truyền thống đó.? ( 2 điểm)  
Câu 8:  
Trong thời đại mở của và hội nhập như  hiện nay , thì truyền thống dân tộc có bị ảnh hưởng không ? Vì sao ?  Theo em phải làmgì để giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc? ( 2 điểm)  
Câu 9:
 Em hãy cho một ví dụ chứng minh: Nếu làm việc mà chỉ chú ý đến năng suất mà không chú ý đến chất lượng thì gây hậu quả như thế nào đến người tiêu dùng ? ( 2 điểm)  
Câu 10: 
Thế nào là tự chủ? Biểu hiện của tính tự chủ? Có ý kiến cho rằng "Tự chủ là bảo vệ quan điểm của mình tới cùng, không cần lắng nghe ý kiến của người khác". Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? ( 2 điểm)  


BÀI TẬP:
Câu 1: Có ý kiến cho rằng người có tính tự chủ phải là người luôn luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh. 
Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 2: Linh là học sinh lớp 9. Linh đang học bài ở nhà thì Tuấn đến rủ Linh đi chơi điện tử ăn tiền. Nếu là Linh, trong trường hợp đó, em sẽ làm gì? Vì sao em làm như vậy?
Câu 3: Nêu một số câu tục ngữ về tự chủ ?
Câu 4: Theo em, học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người có tính tự chủ cao ? Hãy nêu cách rèn luyện của em.
Câu 5:  Hôm đó, ở trường THCS thành phố H. xảy ra một sự việc đáng buồn. Mấy bạn nữ lớp 9B đánh hội đồng bạn T chỉ vì lí do “trông thấy ghét”. Đáng buồn hơn nữa là một số bạn chứng kiến cảnh đó chỉ đứng xem, không ai can ngăn hay có ý kiến gì. 
- Em có tán thành những hành vi trên không ? Vì sao ?
- Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ có thái độ như thế nào và sẽ làm gì ?

ĐÁP ÁN : GDCD -9

LÝ THUYẾT
Câu 1: Câu thành ngữ nói về việc con người nên được rèn luyện trong khuôn khổ để hình thành nhân cách, khả năng. ( 1điểm) Khuôn khổ mực thước là chuẩn mực cần thiết để giáo dục hình thành con người. (1 điểm)
Câu 2: Là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, truyền  từ thế hệ này sang thế hệ khác.
	_Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp:
	Hiếu thảo, hiếu học, tôn sư trọng đạo, đoàn kết, nhân nghĩa, yêu nước...
		Ngày nay học sinh đã làm tốt việc kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc 			chưa?
	Tùy Hs trả lời?
		Câu 3: Vì: Năng động sáng tạo là phẩm chất cần thiết cho người lao động.
Giúp con người vượt qua khó khăn của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt mục đích.
Con người  lên thành công, kì tích,, vẻ vang, mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình, đất nước.
HS tự nêu?
Câu 4: “ Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước”. Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân?
Câu thành ngữ nói về việc con người nên được rèn luyện trong khuôn khổ để hình thành nhân cách, khả năng. ( 1điểm) Khuôn khổ mực thước là chuẩn mực cần thiết để giáo dục hình thành con người. (1 điểm)
Câu 5: Hiện nay các quốc gia trên thế giới đang đứng trước những vấn đền như: Ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, dịch bệnh , đói nghèo, khủng bố….Những vấn đề này, không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự một mình giải quyết được , cho nên sự hợp tác giữa các quốc gia trở thành vấn đề quan trọng
· Học sinh tự nêu theo sự hiểu biết?
Câu 6: 
-WTO : Tổ chức thương mại thế giới
· ASEAN :Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
· WHO :  Tổ chức y tế thế giới.
· UNESCO : tổ chứcgiáo dục, khoa hoc và văn hóa Liên Hợp Quốc .
· FAO : Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc.
Câu 7:
·  Đó chính là truyền thống yêu nước.  
· Học sinh tự nêu 2 sự kiện lịch sử để chứng minh vd: trận chiến Bạch Đằng của Ngô Quyền, Điện Biên Phủ của đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Câu 8: 
Trong thời đại mở của và hội nhập như hiện nay thì truyền thống của dân tộc có bị ảnh hưởng, vì chúng ta giao lưu học hỏi những tinh hoa văn hóa của nhân loại , thì cũng có  những luồng văn hóa độc hại xâm nhập làm ảnh hưởng tới truyền thống của dân tộc . 
- em sẽ tiếp thu một cách có chọn lọc , những cái hay cái đẹp  của văn hóa nhân loại làm giàu thêm cho truyền thống của dân tộc mình, tự hào và giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc,  không chạy theo những cái xa lạ , không phù hợp với truyền thống của dân tộc mình  
 
Câu 9: Nếu các doanh nghiệp hoặc các nhà sản xuất mà chỉ chạy theo năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, thì hàng hóa kém, không tiêu thụ được ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cuộc sống cùa người dân.
Ví dụ: HS có thể lấy ví dụ theo sự hiểu biết của mình.
Câu 10: Khái niệm tự chủ: Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
· Biểu hiện của tự chủ:
· Không nóng nảy vội vàng, biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, khi gặp khó khăn không hoang mang sợ hãi, bình tĩnh tự tin trong mọi tình huống.
· Trong cách cư xử với mọi người tỏ ra ôn tồn, lịch sự, hòa nhã.
· Biết điều chỉnh hành vi, thái độ của bản thân khi sai.
· Biết tự ra quyết định cho mình, không bị lôi kéo trước những cám dỗ, áp lực.
· Lý giải quan điểm: Tự chủ không chỉ là làm chủ bản thân mà còn biết điều chỉnh hành vi, thái độ của mình vì thế cần lắng nghe ý kiến của người khác để tiếp thu một cách có chọn lọc để kịp thời điều chỉnh chứ không phải là bảo vệ quan điểm của mình tới cùng, không cần lắng nghe ý kiến của người khác.

BÀI TẬP
Câu 1: TL: - Không tán thành ý kiến đó.					
- Giải thích: Người biết tự chủ cần phải quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh mình vì: 
+ Tự chủ không có nghĩa là sống một cách đơn độc, khép kín, mà vẫn cần giao tiếp và hoạt động.	
+ Người biết tự chủ là người phải luôn biết biết lắng nghe ý kiến của mọi người để tự điều chỉnh thái độ, hành vi của mình theo hướng đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh, tình huống. 
Câu 2: TL:- Nêu cách ứng xử của bản thân: Kiên quyết và khéo léo từ chối không đi chơi điện tử ăn tiền, khuyên Tuấn không chơi điện tử ăn tiền và rủ Tuấn cùng học bài.
- Giải thích lí do : Chơi điện tử ăn tiền là một hình thức cờ bạc, là tệ nạn xã hội, bị pháp luật nghiêm cấm.
Câu 3: TL: Ăn có nhai, nói có nghĩ.
Đừng ăn thoả đói, đừng nói thoả giận.
-Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Câu 4: TL:- Luôn có ý thức rèn luyện làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của bản thân trong các hoạt động, các tình huống, hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày 
- Tự tin trong học tập và các hoạt động tập thể; kiên định thực hiện và bảo vệ cái đúng, cái tốt; không a dua theo bạn bè xấu làm điều không đúng (chia bè phái, mất đòan kết, trốn học, bỏ học, tham gia vào các tệ nạn xã hội...).

Câu 5: TL: - Không tán thành những hành vi trên vì những hành vi đó thể hiện không biết sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày, thể hiện sự thiếu tôn trọng, kì thị với người khác, dùng vũ lực với bạn bè, thờ ơ trước hành vi sai trái.
- Nếu chứng kiến sự việc, em sẽ không đứng ngoài xem, tỏ thái độ phản đối hành vi đánh bạn, can ngăn các bạn không đánh bạn T. Nếu không can ngăn được thì báo cho những người có trách nhiệm biết để kịp thời ngăn chặn.
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